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KẾ HOẠCH

Tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

tiến tới Đại hội V Công đoàn Giáo dục quận Thủ Đức
 nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 16/02/2017 của Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2018 - 2023; Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận  Thủ Đức ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tiến tới Đại hội V Công đoàn Giáo dục quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động của tổ chức công đoàn; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp công đoàn; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ tham gia vào tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

2. Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cùng cấp và nghị quyết đại hội Công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích rõ những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân; đề ra phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Thông qua đại hội, lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; đặc biệt là chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

4. Đại hội công đoàn phải thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ của tất cả đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp; chú trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và chi phí.

5. Phương châm của đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
II. NỘI DUNG HÌNH THỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN:

1. Nội dung Đại hội Công đoàn:

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, của cấp ủy đảng đồng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận, của  Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục quận và tình hình thực tế của đơn vị.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên (nếu có).

- Đề xuất kiến nghị với cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị cùng cấp về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

2. Phương thức tiến hành:
2.1 Tổ chức công đoàn cơ sở đã hết nhiệm kỳ thì tiến hành đại hội theo 05 nội dung Đại hội nêu trên.

2.2 Tổ chức công đoàn cơ sở chưa hết nhiệm kỳ hoặc đã quá nhiệm kỳ theo tiến độ thời gian nêu tại Kế hoạch này thì được phép rút ngắn hoặc kéo dài để phù hợp với tiến độ Đại hội công đoàn Giáo dục quận nhưng không quá 12 tháng. 

Các trường hợp không đủ điều kiện rút ngắn hoặc kéo dài theo mục 2.1 thì tổ chức hội nghị công đoàn theo quy định tại Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam và phải được sự đồng ý của cấp ủy cùng cấp (nếu có) và Công đoàn Giáo dục quận Thủ Đức.
3. Thời gian đại hội:
3.1 Đại hội công đoàn cấp cơ sở: Căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn Đại hội CĐCS của Công đoàn quận, các CĐCS phải tiến hành từ ngày 05/8/2017, hoàn thành trước 30/9/2017. Thời gian đại hội không quá 01 ngày. 

3.2 Đại hội công đoàn Giáo dục quận Thủ Đức tổ chức hoàn thành trước 15/12/2017. Thời gian đại hội không quá 1,5 ngày.
4. Một số yêu cầu của đại hội:
4.1 Báo cáo trình đại hội cần ngắn gọn, có phụ lục số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời phân tích làm rõ kết quả triển khai thực hiện các Chương trình của Đại hội IV Công đoàn Giáo dục Quận, Đại hội IV Công đoàn Quận, của Công đoàn cơ sở; phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, chỉ tiêu và các giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp; Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Chấp hành công đoàn cấp trên; trong đó, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.

4.2 Thảo luận tại Đại hội:

- Không thực hiện tham luận theo hình thức báo cáo thành tích, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở cơ quan, đơn vị.  

- Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

- Thảo luận các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Thành lập các tiểu ban:
Căn cứ tình hình thực tế, Ban Chấp hành công đoàn các cấp thành lập tối đa không quá 04 tiểu ban: 
+ Tiểu ban nội dung; 
+ Tiểu ban nhân sự; 
+ Tiểu ban tuyên truyền; 
+ Tiểu ban tổ chức, phục vụ đại hội.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành công đoàn các cấp:
2.1  Tiêu chuẩn chung:
- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, biết làm, có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết tập hợp được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

- Có khả năng tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban Chấp hành công đoàn.

- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị.

2.2 Điều kiện tham gia Ban Chấp hành công đoàn:

 Người tham gia Ban Chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ đại hội công đoàn.

Người tái cử: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ. Những đồng chí đang tham gia cấp ủy đảng, quá trình chuẩn bị nhân sự, công đoàn cấp trên chủ động trao đổi với cấp ủy đảng cùng cấp để xem xét, quyết định.

Đối với ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở ngoài công lập, Công đoàn Giáo dục Quận sẽ có hướng dẫn riêng khi có hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức.

+ Cơ cấu BCH công đoàn các cấp
BCH công đoàn các cấp cần có số lượng hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực, địa bàn, để đáp ứng việc lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời nghị quyết của các cấp công đoàn đến đông đảo đoàn viên, người lao động. Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên BCH.

BCH công đoàn các cấp cần cơ cấu có đủ 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên) bảo đảm tính kế thừa, phát triển; phấn đấu tỉ lệ nữ tham gia BCH đạt ít nhất 30%. Chú trọng cơ cấu BCH là đoàn viên giáo viên.
+ Số lượng ủy viên BCH, Ban Thường vụ, ủy ban kiểm tra
- Ban Chấp hành CĐCS: Từ 03 đến 15 uỷ viên. 

- Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục quận: Không quá 27 uỷ viên.

- Ban Thường vụ: Trường hợp các đơn vị có BCH Công đoàn từ 09 thành viên trở lên thì được bầu Ban Thường vụ. Số lượng ủy viên Ban Thường vụ không quá 1/3 tổng số ủy viên Ban Chấp hành công đoàn, bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên. 

- Ủy ban kiểm tra: Các Công đoàn có từ 30 đoàn viên trở lên thì bầu Ủy ban kiểm tra. Số lượng ủy viên Ủy ban kiểm tra đối với công đoàn cấp Giáo dục quận không quá 09 ủy viên, đối với công đoàn cơ sở không quá 07 ủy viên, bao gồm một số ủy viên trong BCH và một số ủy viên ngoài BCH, số ủy viên BCH không quá 1/3 tổng số Ủy ban kiểm tra.
3. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên
+ Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn cơ sở là tất cả đoàn viên công đoàn (trừ những trường hợp đang trong thời hạn kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, bị khởi tố, truy tố, tạm giam hoặc đang trong thời hạn chấp hành các hình phạt của Tòa án) 
+ Số lượng đại biểu chính thức của đại hội Công đoàn Giáo dục quận: không quá 200 đại biểu và do Công đoàn Giáo dục quận phân bổ cho các CĐCS.
+ Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu cần chú ý một số vấn đề sau:

Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên được bầu theo số lượng phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội và thực hiện bầu đại biểu tại Đại hội CĐCS.

Phải là những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, cho trí tuệ của tập thể đoàn viên, CNVCLĐ; có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các nghị quyết và sự thành công của đại hội.

Cần có cơ cấu hợp lý theo đặc điểm của ngành, lưu ý đại biểu là nữ. 
Đối với Công đoàn giáo dục Quận thì được bầu 01 đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn quận Thủ Đức và 01 đoàn đại biểu dự đại hội Công đoàn giáo dục Thành phố theo chỉ tiêu phân bổ.

4. Đại biểu khách mời
Không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội. Trường hợp đại biểu khách mời vượt quá số lượng quy định thì phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.

5. Kinh phí tổ chức đại hội
Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

Chế độ chi đại hội công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chi đại hội CĐCS do BCH CĐCS quyết định theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị:
Quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phải báo cáo cấp ủy đảng; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, lãnh đạo đơn vị; đồng thời, đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên tại đại hội công đoàn các cấp. 

2. Tổ chức Đại hội điểm:

Để rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận Thủ Đức chọn Công đoàn trường Mầm non Hoa Phượng, Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết tổ chức Đại hội điểm theo từng loại hình hoạt động. Thời gian tổ chức Đại hội điểm thực hiện từ ngày 15/7/2017 đến 30/7/2017.

3. Công đoàn giáo dục Quận 
· Chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng cùng cấp và Liên đoàn Lao động Quận Thủ Đức trong việc chỉ đạo Đại hội CĐCS trực thuộc; Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận về đại hội công đoàn các cấp; xây dựng kế hoạch đại hội Giáo dục quận; hướng dẫn tổ chức đại hội CĐCS khối giáo dục. Coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; đồng thời báo cáo kết quả tổ chức đại hội về Liên đoàn Lao động Quận thông qua Ban Tổ chức (theo mẫu đính kèm).

- Giao Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở, đề xuất thành lập các tiểu ban để triển khai công tác của Đại hội Công đoàn Giáo dục quận lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Đối với Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục quận được phân công hướng dẫn Đại hội CĐCS có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn BCH CĐCS chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định.

4. Công đoàn cơ sở

- Chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng cùng cấp và Công đoàn Giáo dục quận về việc tổ chức Đại hội CĐCS.

- Có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục quận về Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; Đồng thời báo cáo kết quả tổ chức Đại hội CĐCS về Công đoàn Giáo dục quận chậm nhất 07 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội CĐCS.

V. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI:
1. Ban Chỉ đạo:

- Đ/c Trần Thị Diệp
Chủ tịch CĐGD Quận
Trưởng ban
- Đ/c Lê Thị Bích Phượng
Phó Chủ tịch CĐGD Quận
Phó ban
- Đ/c Bạch Thị Cẩm Vân
UV.BTV CĐGD Quận
Thành viên

- Đ/c Hồ Nguyễn Trang Đài
UV.BTV CĐGD Quận
Thành viên

- Đ/c Lê Thị Lệ Tâm
UV.BTV CĐGD Quận
Thành viên

2. Tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, theo dõi đại hội CĐCS:

+ Tổ 1: trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội cho các CĐCS khối ngoài công lập.
- Đ/c Trần Thị Diệp
Chủ tịch CĐGD Quận
Tổ trưởng

- Đ/c Phí Thị Oanh
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên
- Đ/c Lê Ngọc Thiên Quỳnh
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên
+ Tổ 2: trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội cho các CĐCS khối Mầm non.
- Đ/c Hồ Nguyễn Trang Đài
UV.BTV CĐGD Quận
Tổ trưởng

- Đ/c Phạm Ngọc Kim Loan
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên
- Đ/c Nguyễn Hữu Minh Thủy
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên

+ Tổ 3: trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội cho các CĐCS khối Tiểu học.
- Đ/c Lê Thị Bích Phượng
Phó Chủ tịch CĐGD Quận Tổ trưởng
- Đ/c Lê Thị Lệ Tâm
UV.BTV CĐGD Quận
Thành viên

- Đ/c Cao Thị Huệ Lan
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên

- Đ/c Phạm Thanh Quốc
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên

- Đ/c Huỳnh Thị Thu Hằng
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên

+ Tổ 4: trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội cho các CĐCS khối trung học cơ sở và trực thuộc
- Đ/c Bạch Thị Cẩm Vân
UV.BTV CĐGD Quận
Tổ trưởng

- Đ/c Lưu Thị Dũng
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên

- Đ/c Diệp Quốc Đăng Khoa
UV BCH CĐGD Quận
Thành viên

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới đại hội V Công đoàn Giáo dục Quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2017 - 2022. Ban Thường vụ CĐGD Quận đề nghị BCH CĐCS khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình tổ chức Đại hội nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc liên hệ Ban Thường vụ CĐGD Quận để được hướng dẫn.
	Nơi nhận:

- LĐLĐ Q;
- Cấp ủy Chi bộ PGD ĐT;
- Các tiểu ban ĐH;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu VT, CĐGD.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Trần Thị Diệp           


	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

QUẬN THỦ ĐỨC
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



DANH SÁCH 1

(Kèm theo kế hoạch số  /KH-CĐGD ngày     /    /2017 của CĐGD quận Thủ Đức) 
Bao gồm 09 CĐCS như sau:
	TT
	Đơn vị 
	TS lao động 
	TS CĐV

	1
	MN  An Bình
	16
	15

	2
	MN Hạnh Phúc
	65
	65

	3
	MN Hoa Lan 
	33
	25

	4
	MN  Hoa Phượng
	50
	50

	5
	MN Kiểu Mẫu 
	25
	15

	6
	MN  Khánh Hỷ
	20
	15

	7
	MN Tuổi Ngọc
	14
	14

	8
	MN Thanh Tâm 
	63
	28

	9
	MN Việt Anh 
	41
	21

	 
	TỔNG CỘNG 
	448
	325


	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

QUẬN THỦ ĐỨC
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



DANH SÁCH 2
(Kèm theo kế hoạch số      /KH-CĐGD ngày    /   /2017 của CĐGD quận Thủ Đức) 
Bao gồm 16 CĐCS như sau:
	TT
	Đơn vị 
	TS lao động 
	TS CĐV

	1
	MN Trường Thọ 
	26
	26

	2
	MN Bình Thọ 
	31
	25

	3
	MN Bình Chiểu
	41
	40

	4
	MN Hiệp Bình Chánh 1
	19
	19

	5
	MN Hiệp Bình Chánh II
	22
	22

	6
	MN Hiệp Bình Chánh III
	27
	27

	7
	MN Hiệp Bình Phước
	23
	23

	8
	MN Linh Xuân
	52
	48

	9
	MN Vành Khuyên
	48
	47

	10
	MN Tam Bình
	36
	34

	11
	MN Hương Sen
	34
	34

	12
	MN Sao Vàng
	32
	32

	13
	MN Sen Hồng
	23
	21

	14
	MN Linh Chiểu
	50
	49

	15
	MN Linh Trung
	24
	24

	16
	MN Tam Phú 
	42
	42

	 
	Cộng Mầm non:
	752
	725


	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

QUẬN THỦ ĐỨC
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



DANH SÁCH 3
(Kèm theo kế hoạch số    /KH-CĐGD ngày    /     /2017 của CĐGD quận Thủ Đức)
Bao gồm 21 CĐCS như sau:
	TT
	Đơn vị 
	TS lao động 
	TS CĐV

	1
	TH Bình Chiểu
	70
	58

	2
	TH Bình Quới
	32
	32

	3
	TH Bình Triệu
	85
	85

	4
	TH Đặng Thị Rành
	50
	50

	5
	TH Hiệp Bình Chánh
	39
	38

	6
	TH Hiệp Bình Phước
	42
	39

	7
	TH Hoàng Diệu
	94
	89

	8
	TH Linh Đông     
	32
	23

	9
	TH Linh Tây
	43
	36

	10
	TH Lương Thế Vinh
	105
	105

	11
	TH Đặng Văn Bất
	48
	46

	12
	TH Nguyễn Tr.Trực 
	77
	76

	13
	TH Nguyễn V.Banh
	53
	43

	14
	TH Nguyễn V.Triết 
	89
	80

	15
	TH Tam Bình
	82
	78

	16
	TH Thái Văn Lung
	52
	52

	17
	TH Từ Đức
	74
	68

	18
	TH Trần Văn Vân
	55
	54

	19
	TH Xuân Hiệp
	91
	61

	20
	TH Trương Văn Hải
	46
	39

	21
	TH Nguyễn Văn Lịch
	46
	41

	 
	Cộng Tiểu học:
	1,582
	1,438


	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

QUẬN THỦ ĐỨC
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



DANH SÁCH 4
(Kèm theo kế hoạch số  /KH-CĐGD ngày    /   /2017 của CĐGD quận Thủ Đức) 
Bao gồm 15 CĐCS như sau:
	TT
	Đơn vị 
	TS lao động 
	TS CĐV

	 
	TRUNG HỌC CƠ SỞ
	 
	 

	1
	THCS Hiệp Bình
	80
	70

	2
	THCS Tam Bình
	60
	56

	3
	THCS Bình Chiểu
	92
	87

	4
	THCS Bình Thọ
	61
	57

	5
	THCS Lê Quý Đôn
	96
	88

	6
	THCS Linh Trung
	71
	70

	7
	THCS Linh Đông
	64
	64

	8
	THCS Ngô Chí Quốc
	97
	89

	9
	THCS Thái Văn Lung
	85
	83

	10
	THCS Trương Văn Ngư
	59
	57

	11
	THCS Xuân Trường
	46
	44

	12
	THCS Lê Văn Việt
	32
	32

	 
	Cộng THCS:
	982
	928

	 
	KHÁC
	 
	 

	1
	 Cơ quan Phòng Giáo dục và Đào tạo
	23
	23

	2
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục 
	10
	10

	3
	TT kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp 
	10
	9

	 
	Cộng khác 
	43
	42

	 
	TỔNG CỘNG 
	1025
	970


1

